
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Số báo danh Ghi chú

1 MA-1 Võ Thị Mỹ Linh 16/08/2004 Nữ SXCT 51110902

2 MA-2 Lê Văn Nhã 20/11/2000 Nam SXCT 50334401

3 MA-3 Nguyễn Văn Tài 17/07/2000 Nam SXCT 50339255

4 MA-4 Nguyễn Viết Hùng 29/12/2001 Nam SXCT 50304553

5 MA-5 Hoàng Thị Trang 10/11/2000 Nữ SXCT 50515463

6 MA-6 Phạm Quốc Đạt 23/07/1995 Nam SXCT 50309006

7 MA-7 Lăng Thiết Lâm 01/12/2005 Nam SXCT 50304302

8 MA-8 Nguyễn Văn Biên 15/07/1998 Nam SXCT 50335743

9 MA-9 Lê Văn Kỳ 10/11/1995 Nam SXCT 50336707

10 MA-10 Lường Văn Lợi 22/12/1989 Nam SXCT 50309571

11 MA-11 Vũ Văn Hiếu 21/05/1993 Nam SXCT 50302004

12 MA-12 Bùi Đức Thành 20/03/1994 Nam SXCT 50337537

13 MA-13 Bùi Hữu Danh 02/11/2001 Nam SXCT 50333091

14 MA-14 Lê Đức Thắng 03/09/2004 Nam SXCT 50338521

15 MA-15 Lê Huỳnh Trọng Tình 20/04/1997 Nam SXCT 50339385

16 MA-16 Nguyễn Hoài Phong 08/05/1997 Nam SXCT 50339367

17 MA-17 Nguyễn Đức Ngọc 22/05/2003 Nam SXCT 50309215

18 MA-18 Nguyễn Đức Trường 06/03/2002 Nam SXCT 50309169

19 MA-19 Nguyễn Nhật Hoàng Vũ 17/01/2002 Nam SXCT 50334547

20 MA-20 Nguyễn Thị Phương Thanh 17/01/2001 Nữ SXCT 51104256

21 MA-21 Nguyễn Văn Khải 01/07/2002 Nam SXCT 50332911

22 MA-22 Trần Thị Thu Hằng 11/08/2003 Nữ SXCT 51103680

23 MA-23 Hoàng Tiến Đạt 15/01/2002 Nam SXCT 50336703

24 MA-24 Ngô Thị Tuyết 07/07/1990 Nữ SXCT 90900220

25 MA-25 Trần Thị Cẩm Hường 19/10/1993 Nữ SXCT 90900508

26 MA-26 Trần Thị Oanh 25/10/1991 Nữ SXCT 90900514

27 MA-27 Đào Lê Nhật Linh 01/12/1997 Nam SXCT 50339433

28 MA-28 Dương Minh Hoàng 19/10/2000 Nam SXCT 50339318

29 MA-29 Trương Quốc Đĩnh 21/08/2002 Nam SXCT 50310685

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 19/01/2025

(Kèm theo Công văn số   50/TTLĐNN-TCLĐ ngày 15/01/2025   của Trung tâm Lao động ngoài nước)



30 MA-30 Võ Minh Quân 06/04/2000 Nam SXCT 50339445

31 MA-31 Dương Thành Công 02/09/1999 Nam SXCT 50336290

32 MA-32 Hoàng Khương Duy 29/09/1999 Nam SXCT 50335922

33 MA-33 Tô Viết Hoàng 14/12/1998 Nam SXCT 50336217

34 MA-34 Đàm Khánh Tân 03/09/2005 Nam SXCT 50304509

35 MA-35 Trần Việt Phú 09/12/1999 Nam SXCT 50337751

36 MA-36 Lê Hồng Phong 20/06/1997 Nam SXCT 50337231

37 MA-37 Nguyễn Xuân Hảo 30/06/2003 Nam SXCT 50336435

38 MA-38 Phạm Nhựt Minh 22/10/1995 Nam SXCT 50336833

39 MA-39 Nguyễn Văn Chiến 30/11/1996 Nam SXCT 50332514

40 MA-40 Nguyễn Hữu Thịnh 04/07/2002 Nam SXCT 50338308

41 MA-41 Võ Văn Lĩnh 13/01/2003 Nam SXCT 50332686

42 MA-42 Nguyễn Văn Đạt 28/01/2001 Nam SXCT 50309717

43 MA-43 Hứa Văn Bằng 10/03/1992 Nam SXCT 50304829

44 MA-44 Hà Nguyễn Thị Thanh Hiền 07/08/2002 Nữ SXCT 51108229

45 MA-45 VI THỊ THU HOÀI 08/06/2004 Nữ SXCT 51101686

46 MA-46 Đàm Trung Trực 17/04/2003 Nam SXCT 50304449

47 MA-47 Phạm Xuân Thành 28/12/2001 Nam SXCT 50305304

48 MA-48 Phan Tiến Dũng 19/08/2001 Nam SXCT 50335872

49 MA-49 Ngô Thị Thu Hương 03/01/1998 Nữ SXCT 51107592

50 MA-50 Hoàng Đức Trọng 04/11/2003 Nam SXCT 50310217

51 MA-51 Lê Xuân Lập 08/09/2000 Nam SXCT 50306884

52 MA-52 Phan Thành Chung 03/10/1991 Nam SXCT 50339410

53 MA-53 Phạm Nguyễn Trường Sơn 06/03/2005 Nam SXCT 50309142

54 MA-54 Trần Nữ Tùng Duyên 03/07/2004 Nữ SXCT 50520231

55 MA-55 Cao Thị Hiên 18/10/1990 Nữ SXCT 51110545

56 MA-56 Phan Thị Duyên 13/12/1989 Nữ SXCT 51107412

57 MA-57 Trần Văn Thành 16/02/1994 Nam SXCT 50303242

58 MA-58 Trần Xuân Quyết 31/10/1989 Nam SXCT 50302453

59 MA-59 Vũ Thị Thúy Vân 07/03/1994 Nữ SXCT 51103802

60 MA-60 Đào Thủy Tiên 21/01/2004 Nữ SXCT 51110592

61 MA-61 Đỗ Thị Sinh 04/07/2004 Nữ SXCT 51104321



62 MA-62 Đặng Tuấn Khang 17/06/2003 Nam SXCT 50339281

63 MA-63 Nguyễn Trung Hiếu 23/12/2004 Nam SXCT 50304209

64 MA-64 Đỗ Cát Hiệp 21/01/2005 Nam SXCT 50309702

65 MA-65 Lê Văn Phương 01/02/2000 Nam SXCT 50335507

66 MA-66 Lục Văn Nguyện 20/09/2004 Nam SXCT 50305307

67 MA-67 Trần Thanh Thảo 15/12/2001 Nam SXCT 50313183

68 MA-68 Trần Trọng Vĩnh 22/05/2000 Nam SXCT 50303276

69 MA-69 Phạm Văn Mạnh 20/12/1999 Nam SXCT 50305618

70 MA-70 Lê Đức Hiếu 24/01/2005 Nam SXCT 50335724

71 MA-71 Phạm Duy Đạt 16/10/2005 Nam SXCT 50309452

72 MA-72 Bùi Thị Trinh 04/05/2001 Nữ SXCT 51107883

73 MA-73 Dương Thị Oanh 15/07/2002 Nữ SXCT 50514995

74 MA-74 Lê Thị Lý 22/06/2003 Nữ SXCT 51104917

75 MA-75 Nguyễn Thị Ngân 20/11/2004 Nữ SXCT 50515520

76 MA-76 Phạm Thị Thùy Linh 08/08/2004 Nữ SXCT 51104222

77 MA-77 Tào Ngọc Khuê 16/09/2004 Nữ SXCT 51105797

78 MA-78 Võ Thị Vân Anh 10/02/2002 Nữ SXCT 50520046

79 MA-79 Vũ Thị Lan Hương 19/09/2002 Nữ SXCT 51102442

80 MA-80 Nguyễn Tấn Dũng 02/05/2003 Nam SXCT 50312809

81 MA-81 Bùi Xuân Tuấn 20/06/1987 Nam SXCT 51035942

82 MA-82 Nguyễn Đình Tuyển 04/06/1999 Nam SXCT 51035965

83 MA-83 Nguyễn Tư Tuấn 01/09/1990 Nam SXCT 51037493

84 MA-84 Trần Trung Dũng 20/10/2000 Nam SXCT 51035937

85 MA-85 Hoàng Thị Tính 25/09/1996 Nữ SXCT 51105435

86 MA-86 Chu Thị Tiến 16/04/1993 Nữ SXCT 51111439

87 MA-87 Đào Thị Tuyết 10/07/1992 Nữ SXCT 51111435

88 MA-88 Hà Thị Thảo 08/08/1994 Nữ SXCT 51101160

89 MA-89 Ngô Thanh Thảo 08/08/1994 Nữ SXCT 51110643

90 MA-90 Trần Quốc Duy 31/01/2004 Nam SXCT 50310174

91 MA-91 Vũ Thế Khải 13/11/2002 Nam SXCT 50310161

92 MA-92 Trần Văn Uy 29/12/2002 Nam SXCT 50302365

93 MA-93 Bùi Thanh Tịnh 07/05/1993 Nam SXCT 50310945



94 MA-94 Bùi Văn Ban 06/03/1994 Nam SXCT 50341018

95 MA-95 Nguyễn Quang Tuyên 06/03/1994 Nam SXCT 50310877

96 MA-96 Nguyễn Văn Tuấn 18/01/1999 Nam SXCT 50304044

97 MA-97 Phạm Trần Ngọc Tú 08/12/1994 Nam SXCT 50337214

98 MA-98 Huỳnh Đức Duy 23/09/2005 Nam SXCT 50337965

99 MA-99 Nguyễn Thị Nhật 15/09/2003 Nữ SXCT 51105882

100 MA-100 Nguyễn Thanh Huynh 13/08/2005 Nam SXCT 50310386

101 MA-101 Vũ Xuân Quyền 12/04/2004 Nam SXCT 50309130

102 MA-102 Trần Thị Xuân 10/01/1999 Nữ SXCT 51110534

103 MA-103 Vi Thị Hồng Quyên 03/04/2002 Nữ SXCT 50307019

104 MA-104 Vi Thị Sửu 25/03/1997 Nữ SXCT 51107511

105 MA-105 Võ Thị Giang 15/02/2002 Nữ SXCT 51107487

106 MA-106 Đặng Cung Tốn 20/11/1993 Nam SXCT 50309081

107 MA-107 Trần Văn Quyền 22/08/1993 Nam SXCT 50306746

108 MA-108 Đoàn Văn Đông 12/09/1990 Nam SXCT 50337408

109 MA-109 Nguyễn Văn Nhiều 15/07/1989 Nam SXCT 50304521

110 MA-110 Trần Xuân Tuyết 12/02/2002 Nữ SXCT 51104270

111 MA-111 Bùi Nguyên Linh 12/07/1998 Nam SXCT 50334592

112 MA-112 Phạm Khắc Sơn 28/09/1999 Nam SXCT 50309313

113 MA-113 Phạm Huy Hoàng 06/05/2002 Nam SXCT 50301755

114 MA-114 Y Sơn Knul 20/08/2001 Nam SXCT 50336018

115 MA-115 Lê Văn Chúc 28/08/2000 Nam SXCT 50309000

116 MA-116 Nguyễn Minh Quyền 30/10/2000 Nam SXCT 50335102

117 MA-117 Phạm Quốc Khánh 02/09/2001 Nam SXCT 50309123


